
BIỂU 5: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ VẬT NUÔI CHÍNH
GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thực hiện năm 2010
	Kế hoạch
	Bình quân giai đoạn 2011 - 2015
(%/năm)

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2015
	

	 Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	 

	 - Bò
	con
	104.600 
	105.000 
	103.000 
	           99,7 


	 - Trâu
	con
	5.398 
	4.720 
	1.780 
	           80,1 

	 Trong đó: Bò sữa
	con
	79.800 
	80.000 
	82.100 
	         100,6 

	 - Heo
	con
	343.000 
	300.000 
	304.000 
	           97,6 

	1. Củ Chi
	
	 
	 
	 
	 

	 - Bò
	con
	55.900 
	57.000 
	70.000 
	         104,6 

	 - Trâu
	con
	3.100 
	3.000 
	1.000 
	           79,7 

	 Trong đó: Bò sữa
	con
	41.000 
	43.900 
	60.000 
	         107,9 

	 - Heo
	con
	171.000 
	180.000 
	200.000 
	         103,2 

	2. Bình Chánh
	
	 
	 
	 
	 

	 - Bò
	con
	6.700 
	6.700 
	4.500 
	           92,3 

	 - Trâu
	con
	1.300 
	1.200 
	600 
	           85,7 

	 Trong đó: Bò sữa
	con
	2.700 
	3.000 
	1.500 
	              88,9 

	 - Heo
	con
	48.700 
	45.000 
	20.000 
	           83,7 

	3. Hóc Môn
	
	 
	 
	 
	 

	 - Bò
	con
	25.500 
	25.000 
	17.500 
	           92,7 

	 - Trâu
	con
	530 
	500 
	180 
	           80,6 

	 Trong đó: Bò sữa
	con
	23.000 
	23.000 
	16.600 
	           93,7 

	 - Heo
	con
	43.400 
	35.000 
	25.000 
	           89,6 

	4. Nhà Bè
	
	 
	 
	 
	 

	 - Bò
	con
	78 
	80 
	 
	               -   

	 - Trâu
	con
	18 
	20 
	 
	                -   

	 Trong đó: Bò sữa
	con
	10 
	15 
	 
	                -   

	 - Heo
	con
	9.600 
	10.000 
	10.000 
	         100,8 

	5. Cần Giờ
	
	 
	 
	 
	 

	 - Bò
	con
	78 
	70 
	 
	                -   

	 Trong đó: Bò sữa
	con
	 
	 
	 
	 

	 - Heo
	con
	4.180 
	4.500 
	9.000 
	         116,6 

	 6. Các quận huyện còn lại
	
	 
	 
	 
	 

	 - Bò
	con
	16.344 
	16.150 
	11.000 
	           92,4 

	 - Trâu
	con
	450 
	 
	 
	               -   

	 Trong đó: Bò sữa
	con
	13.090 
	10.085 
	4.000 
	           78,9 

	 - Heo
	con
	66.120 
	25.500 
	40.000 
	           90,4 


BIỂU 6: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2010
	Kế hoạch
	Bình quân giai đoạn 2011 - 2015
(%/năm)

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2015
	

	 1. Nuôi trồng
	 
	 
	 
	 
	 

	 a. Thuỷ sản nước ngọt
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Diện tích
	Ha
	1.604 
	1.500 
	1.400 
	              97,3 

	 - Sản lượng
	Tấn
	8.005 
	7.500 
	10.000 
	             104,6 

	 b. Thuỷ sản nước lợ, mặn
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Diện tích
	Ha
	8.400 
	8.400 
	7.140 
	              96,8 

	 - Sản lượng
	Tấn
	17.120 
	21.120 
	24.120 
	             107,1 

	 Trong đó: nhuyễn thể (nghêu, sò ..)
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Diện tích (ngoài ranh giới hành chính)
	Ha
	1.300 
	1.300 
	1.200 
	              98,4 

	 - Sản lượng
	Tấn
	2.980 
	7.500 
	10.000 
	             127,4 

	 c. Cá cảnh
	Triệu con
	60 
	68 
	200 
	             127,2 

	 d. Đàn cá sấu
	con
	170.000 
	174.000 
	190.000 
	             102,2 

	 2. Đánh Bắt
	Tấn
	22.000 
	22.000 
	21.000 
	              99,1 

	 3. Tại các quận huyện
	 
	 
	 
	 
	 

	 a. Huyện Củ Chi (nước ngọt)
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Diện tích
	Ha
	447 
	450 
	450 
	             100,2 

	 + Sản lượng
	Tấn
	2.010 
	2.100 
	3.500 
	             111,7 

	 b. Huyện Bình Chánh (nước ngọt)
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Diện tích
	Ha
	1.044 
	1.000 
	860 
	              96,2 

	 + Sản lượng
	Tấn
	5.400 
	5.000 
	5.000 
	              98,5 

	 c. Huyện Nhà Bè (nước lợ, mặn)
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Diện tích
	Ha
	660 
	650 
	250 
	              82,4 

	 + Sản lượng
	Tấn
	1.650 
	1.500 
	750 
	              85,4 

	 - Đánh bắt
	Tấn
	1.600 
	1.500 
	1.000 
	              91,0 

	 d. Huyện Cần Giờ (nước lợ, mặn)
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Diện tích
	Ha
	7.740 
	7.750 
	6.890 
	              97,7 

	 + Sản lượng
	Tấn
	15.470 
	19.620 
	23.370 
	             108,6 

	 - Đánh bắt
	Tấn
	20.400 
	20.500 
	20.000 
	              99,6 

	 Trong đó: nhuyễn thể (nghêu, sò ..)
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Diện tích (ngoài ranh giới hành chính)
	Ha
	1.300 
	1.300 
	1.200 
	              98,4 

	 + Sản lượng
	Tấn
	2.980 
	7.500 
	10.000 
	             127,4 

	 e. Quận huyện còn lại (nước ngọt)
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Diện tích
	Ha
	113 
	50 
	90 
	              95,4 

	 + Sản lượng
	Tấn
	595 
	400 
	1.500 
	             120,3 




















